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PHẦN I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TOÁN 7
Cấu trúc điểm: 30% Trắc nghiệm (3.0 điểm) - 70% Tự luận (7.0 điểm) | Thời lượng: 90 phút
	STT
	Chủ đề / Nội dung kiến thức
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu (TN/TL)
	Vận dụng (TL)
	Vận dụng cao (TL)
	Tổng điểm

	1
	Chủ đề 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ & Các phép tính
	4 câu TN (1.0 đ)
	2 câu TN (0.5 đ)
1 câu TL (1.0 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	-
	3.5 điểm

	2
	Chủ đề 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối. Lũy thừa số hữu tỉ
	2 câu TN (0.5 đ)
	2 câu TN (0.5 đ)
1 câu TL (1.0 đ)
	-
	1 câu TL (0.5 đ)
	2.5 điểm

	3
	Chủ đề 3: Góc kề bù, góc đối đỉnh. Tia phân giác
	2 câu TN (0.5 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	-
	2.5 điểm

	4
	Chủ đề 4: Hai đường thẳng song song & Tiên đề Euclid
	-
	-
	1 câu TL (1.5 đ)
	-
	1.5 điểm

	TỔNG
	70% Đại số - 30% Hình học
	8 câu TN (2.0 đ)
	4 câu TN (1.0 đ)
3 câu TL (3.5 đ)
	2 câu TL (2.0 đ)
	1 câu TL (0.5 đ)
	10.0 điểm



PHẦN II. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TOÁN 7
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm - 12 câu, mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG về số hữu tỉ?
A. Số 0 không phải là số hữu tỉ     B. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ  
C. Số hữu tỉ không thể viết dưới dạng phân số D. Tập hợp số hữu tỉ được ký hiệu là N
Câu 2. Khẳng định nào sau đây là DÚNG?
A. -3/5 ∈ Q                         B. -5 ∉ Q                          
C. 0.5 ∉ Q                          D. 2/0 ∈ Q                         
Câu 3. Số đối của số hữu tỉ -2/7 là:
A. 2/7                              B. -7/2                            
C. 7/2                              D. -2/7                            
Câu 4. Kết quả của phép tính (-2/3)^2 là:
A. -4/9                             B. 4/9                             
C. -4/6                             D. 4/6                             
Câu 5. Với mọi số hữu tỉ x ≠ 0, ta có x^0 bằng:
A. 0                                B. x                               
C. 1                                D. 2                               
Câu 6. Giá trị tuyệt đối của |-3.5| bằng:
A. -3.5                             B. 3.5                             
C. ± 3.5                            D. 0                               
Câu 7. Căn bậc hai số học của 16 là:
A. 4                                B. -4                              
C. 16                               D. ± 4                             
Câu 8. Cho góc xOy = 60°. Góc đối đỉnh với góc xOy có số đo bằng:
A. 30°                              B. 60°                             
C. 120°                             D. 180°                            
Câu 9. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng:
A. 90°                              B. 60°                             
C. 180°                             D. 360°                            
Câu 10. Nếu tia Ot là tia phân giác của góc xOy có số đo 80° thì góc xOt bằng:
A. 40°                              B. 80°                             
C. 160°                             D. 100°                            
Câu 11. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Nếu đường thẳng c cắt đường thẳng a thì đường thẳng c:
A. Song song với b                  B. Cắt đường thẳng b               
C. Trùng với đường thẳng b          D. Vuông góc với b                 
Câu 12. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?
A. Vô số                            B. Hai đường thẳng                 
C. Chỉ có một đường thẳng           D. Không có đường thẳng nào        

B. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm - 5 bài)
Bài 1 (1.5 điểm) - Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):
a) A = (-3/4) + 5/6 - 1/2
b) B = (5/9) . (-3/7) + (5/9) . (-4/7) - (2/9)
Bài 2 (1.5 điểm) - Tìm x, biết:
a) x - 1/3 = -5/6
b) |x - 2.5| = 1.5
Bài 3 (1.0 điểm) - Bài toán thực tế:
Bác Ba gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất đơn 6.5%/năm. Hằng tháng bác rút ra 2/5 số tiền lãi để chi tiêu sinh hoạt gia đình. Hỏi sau 1 năm, số tiền lãi còn lại gửi tích lũy trong ngân hàng của bác Ba là bao nhiêu?
Bài 4 (2.5 điểm) - Hình học phẳng (Góc & Đường thẳng song song):
Cho hình vẽ bên (thí sinh vẽ lại hình vào bài làm): Biết đường thẳng a // b. Đường thẳng c cắt đường thẳng a tại A và cắt đường thẳng b tại B.
Biết góc A1 = 60° (góc so le trong tại đỉnh A).
a) (1.0 điểm) Tính số đo góc B1 (góc so le trong với góc A1) và góc B2 (góc đồng vị với góc A1).
b) (1.0 điểm) Vẽ tia Ax là tia phân giác của góc cAa' (với a' là tia đối của tia a). Tính số đo góc xAB.
c) (0.5 điểm) Chứng minh rằng tia Ax vuông góc với tia phân giác By của góc ABb'.
Bài 5 (0.5 điểm) - Vận dụng cao / Giá trị nhỏ nhất:
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = |x - 2026| + |x - 1| + 2027.

PHẦN III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
1. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm - Mỗi câu đúng được 0.25 điểm)
	1. B
	2. A
	3. A
	4. B
	5. C
	6. B

	7. A
	8. B
	9. C
	10. A
	11. B
	12. C

	
	
	
	
	
	



2. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)
	Bài
	Đáp án và tóm tắt lời giải
	Điểm

	Bài 1
(1.5 đ)
	a) A = -9/12 + 10/12 - 6/12 = (-9 + 10 - 6)/12 = -5/12.
b) B = 5/9 . [(-3/7) + (-4/7)] - 2/9 = 5/9 . (-1) - 2/9 = -5/9 - 2/9 = -7/9.
	0.75 đ

0.75 đ

	Bài 2
(1.5 đ)
	a) x = -5/6 + 1/3 = -5/6 + 2/6 = -3/6 = -1/2.
b) |x - 2.5| = 1.5 => TH1: x - 2.5 = 1.5 => x = 4.
   TH2: x - 2.5 = -1.5 => x = 1. Vậy x ∈ {1; 4}.
	0.75 đ

0.75 đ

	Bài 3
(1.0 đ)
	• Số tiền lãi bác Ba nhận được sau 1 năm là: 100 . 6.5% = 6.5 (triệu đồng).
• Số tiền lãi bác rút ra chi tiêu là: 6.5 . (2/5) = 2.6 (triệu đồng).
• Số tiền lãi còn lại gửi tích lũy là: 6.5 - 2.6 = 3.9 (triệu đồng).
	0.33 đ
0.33 đ
0.34 đ

	Bài 4
(2.5 đ)
	a) Vì a // b nên:
   • Góc B1 = Góc A1 = 60° (hai góc so le trong).
   • Góc B2 = Góc A1 = 60° (hai góc đồng vị).
b) Ta có góc cAa' và góc A1 là 2 góc kề bù => góc cAa' = 180° - 60° = 120°.
   Vì Ax là phân giác góc cAa' nên góc cAx = 120° / 2 = 60°.
   Từ đó tính được góc xAB = 60° + 60° = 120° (hoặc tính theo kề bù).
c) Hai tia phân giác của 2 góc so le trong song song/vuông góc tương ứng theo tính chất phân giác góc so le trong/kề bù => Ax ⊥ By (ĐPCM).
	1.0 đ

1.0 đ


0.5 đ

	Bài 5
(0.5 đ)
	P = |x - 2026| + |x - 1| + 2027 = |2026 - x| + |x - 1| + 2027.
Áp dụng bất đẳng thức |a| + |b| ≥ |a + b|:
P ≥ |2026 - x + x - 1| + 2027 = |2025| + 2027 = 2025 + 2027 = 4052.
Dấu '=' xảy ra khi (2026 - x)(x - 1) ≥ 0 <=> 1 ≤ x ≤ 2026.
Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 4052.
	0.5 đ


--- HẾT ---
